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1 240001 BÙI TUẤN ANH 19/05/2008 Hoà Bình Nam Mường 241 7,1 37,75  

2 240018 MAI NGỌC HIẾU 27/09/2008 Quảng Bình Nam Kinh 241 6 28,25  

3 240022 NGUYỄN QUỐC HƯNG 10/04/2008 Thừa Thiên Huế Nam Kinh 241 5,7 26,75  

4 240035 PHẠM BÁ LỰC 31/08/2008 Thanh Hóa Nam Thái 241 5,7 28,75  

5 240040 ĐÀM THỊ HỒNG NGỌC 26/10/2008 Lâm Đồng Nữ Tày 241 6,2 28,50  

6 240057 LÒ THỊ NHƯ QUỲNH 12/06/2008 Thanh Hóa Nữ Thái 241 5,9 24,75  

7 240058 LÊ CÔNG SƠN 23/09/2008 Đắk Lắk Nam Kinh 241 6 30,50  

8 240067 LÊ MINH THUẦN 31/10/2008 Thanh Hóa Nam Kinh 241 5,7 27,00  

9 240074 VI HOÀNG TRANG 13/03/2008 Đắk Nông Nữ Mường 241 7,3 37,00  

10 240079 NGUYỄN THỊ THẢO VY 02/01/2008 Gia Lai Nữ Kinh 241 6,9 28,50  

11 240009 LÊ THIÊN DŨNG 12/02/2008 Thanh Hóa Nam Kinh 242 6,5 34,25  

12 240019 ĐẶNG THỊ THU HOÀI 28/04/2008 Tuyên Quang Nữ Dao 242 8 41,75  

13 240028 HUỲNH THẾ LÂM 18/04/2007 Kon Tum Nam Kinh 242 6,2 26,50  

14 240053 LÝ NHẬT MINH QUANG 01/12/2008 Đắk Lắk Nam Dao 242 6,9 30,75  

15 240069 KIỀU THỊ THANH THÚY 01/10/2008 Gia Lai Nữ Kinh 242 7,7 38,25  

16 240065 ĐINH THIÊN THƯ 27/10/2008 Gia Lai Nữ Kinh 242 6,2 24,25  

17 240010 NGUYỄN QUÂN DƯƠNG 03/01/2008 Kon Tum Nam Kinh 243 7,4 36,25  

18 240017 TRẦN LÊ QUỐC HẬU 26/03/2008 TP Hồ Chí Minh Nam Kinh 243 6,8 32,50  

19 240063 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 12/05/2008 Kon Tum Nữ Kinh 243 6 29,25  

Danh sách này có 19 học sinh./.
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